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Giới thiệu

Bộ phận Nước giải khát của Tập đoàn Marubeni
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Hồ sơ công ty

(As of April 1, 2020 , except * as of March 31, 2020)

● Thành lập Tháng 5 năm 1858

● Vốn góp 262,686 triệu yen

● Tổng số lao động

（ không hợp nhất ） 4,379

● Hợp nhất Ngày 1 tháng 12 năm 1949

● Trụ sở 4－2、Ohtemachi 1-chome,

Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8088, 

Nhật Bản

463

● Chủ tịch và Giám đốc

điều hành
Masumi Kakinoki

● Số lượng chi nhánh và 

Văn phòng (Bao gồm Trụ 

sở chính Tokyo)

132 chi nhánh và văn phòng tại 68 quốc 

gia và khu vực, bao gồm Trụ sở chính, 

12 chi nhánh và văn phòng tại Nhật Bản, 

56 chi nhánh và văn phòng ở nước 

ngoài và 29 công ty con ở nước ngoài có 

34 chi nhánh và văn phòng.

46,100

1

● Số lượng Công ty hợp nhất

● Tổng số lao động

（ hợp nhất ）
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Hình ảnh Công ty
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Chủ tịch tập đoàn Marubeni CEO Kakinoki Masumi thăm Thủ tưởng Phạm Minh Chính,
tại Hà Nội, 13 tháng 11, 2023
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Organization ～Food Division－Ⅰ/Ⅱ

Food Division-Ⅰ Food Division-Ⅱ

Group Companies Supervisory Sec.

Fresh Food Dept.

Fresh Food Sec.-Ⅰ

Fresh Food Sec.-Ⅱ

Fresh Food Business Management Sec.

Food Products Materials Sec.-Ⅱ

Food Products Materials Planning Sec.

Food Science Team.

Beverage Dept.

Coffee Sec.

Beverage Ingredients Sec.

Food Merchandising Dept.

Food Marketing Sec.

Retail & Wholesale Business Planning Sec.

Overseas Business Development Sec.

Food Products Materials Dept.

Food Products Materials Sec.-Ⅰ

Planning & Strategy Dept., Food Div.-Ⅰ

Planning & Strategy Sec.

Business Coordination Sec.

Business Development Sec.

Fresh Food Dept.

Feedstuff Sec.

Wheat and Oilseeds Sec.

Grain Business Dept.

Domestic Business Sec.

Overseas Business Sec.

Meat Dept.

Meat Sec.-Ⅰ

Meat Sec.-Ⅱ

Meat Group Management Sec.

Grain and Oilseeds Dept.

Corn and Sorghum Sec.

Planning & Strategy Dept., Food Div.-Ⅱ

Planning & Strategy Sec.

Business Coordination Sec.

Food Products Business Development Sec.
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Tổng quan mảng kinh doanh thực phẩm
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19Quốc gia 11Khu vực

Công ty điều hành

(Cơ sở tổng hợp)

Nhân viên

Quốc tế

世界全体のLNG船隻数552隻
（2020年6月時点、小型船及びFSRUを除く）

のうち操業中のLNG船を

16隻保有している。

Dấu chân của chúng tôi

Giao dịch khoảng

Tiêu thụ nội địa

隻
。

機

％

Chi nhánh

％

※As of OApril2023

※Bao gồm HQｓ, 1 tháng 4, 2020

84 447 72

14約

1,430

23

40

Cà phê hòa tan

Bán trên 40 quốc gia

Thịt bò thượng hạng

Dấu chân tại Mỹ và Úc

U.S.M.H

Siêu thị được xếp hạng 

hàng đầuở khu vực đô thị

山星屋

Đứng đầu
Nhà bán buôn bánh kẹo

Thị phần dẫn đầu

trong dầu ăn

Nippon Chunky

Trên 98% Thị phầncủa cổ

phiếu mẹ tại Nhật Bản

Nội địa

Cà phê nhân

http://www.arista.co.jp/index.html
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Cà phê, Trà, Nước hoa quả, 

Nước ép rau,  Mạch nha, 

Rượu

Dòng sản phẩm chính

Thông qua các cơ sở cung cấp nguyên liệu trong và ngoài nước, chúng tôi hỗ trợ sản xuất 

các sản phẩm ngon, đẹp mắt, an toàn và có giá trị gia tăng

Ngành cà phê Giao dịch trong nước, xuất nhập khẩu và thương mại ba bên cà phê nhân xanh 

và các sản phẩm liên quan khác

Ngành nguyên liệu 

đồ uống

Các giao dịch nội địa, xuất nhập khẩu và thương mại ba bên về cà phê hòa tan, 

chiết xuất cà phê, trà, nước ép trái cây, nước ép rau củ, nguyên liệu rượu, 
nguyên liệu bia, v.v.

Nhóm công ty Lĩnh

vực giám sát
Quản lý các công ty trực thuộc đơn vị điều hành, hỗ trợ phê duyệt, giám sát… lập kế 
hoạch và xúc tiến các dự án đầu tư

Các công ty con lớn & 
Chi nhánh

Marubeni Foods Corporation   Colorado Corporation                          Seichaen Corporation

Cia.Iguaçu de Café Solúvel Aroma Coffee (Shanghai) Co., Ltd.     IGUACU VIETNAM COMPANY LIMITED

Phòng đồ uống
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【Cà phê hòa tan】
Mạng lưới bán hàng 

toàn cầu

Phân phối sản phẩm liên 

tục tại hơn 40 điểm đến, 

từ nhà máy của chúng 

tôi ở Brazil và Việt Nam.

【 Cà phê nhân xanh】
Thị trường chính: châu Á
thị phần của chúng tôi ở mỗi thị 

trường

Nhật Bản: 30%

Hàn Quốc: 22%

Trung Quốc/Đài Loan: 18%
Đối tượng khách hàng đa dạng từ các nhà 

rang xay lớn nhất, nhà sản xuất đồ uống, 

chuỗi quán cà phê đến các nhà rang xay 

tư nhân

Khối lượng giao dịch và phạm vi của chúng tôi

⚫ Cà phê nhân xanh ~150,000MT/year

Trong năm tài chính 2022, chúng tôi đã mua 39.080 tấn (=26%) cà 

phê 4C từ Colombia (12.500 tấn) và Việt Nam (26.580 tấn))

⚫ Cà phê hòa tan ~40,000MT/year

Tập đoàn Marubeni là một trong những nhà cung cấp cà phê lớn

nhất châu Á

Sơ lược kinh doanh cà phê Marubeni
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Nhật Bản
Marubeni
Trụ sở chính

Marubeni Foods

Bán cà phê 

đặc sản

Colorado
Rang cà phê

Brazil
Cafe Iguacu
Sản xuất cà phê hòa tan.

Việt Nam
Iguacu Vietnam
Sản xuất

cà phê hòa tan

Trung Quốc
Aroma Coffee
Rang xay và kinh doanh cà phê.

Vương quốc Anh
Panfoods
Văn phòng kinh doanh cà phê hòa tan 

trên toàn thế giới bao gồm EU, Mỹ. 

Mạng lưới toàn cầu cà phê Marubeni
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Café Iguacu - Brazil

Iguacu Vietnam – Việt Nam

✓ Được thành lập vào năm 1967 và có hơn 50 năm 

kinh nghiệm. Công suất hàng năm 24.000 tấn.

✓ Vì chúng tôi có kinh nghiệm ở hơn 40 quốc gia và 

đánh giá cao việc kiểm soát chất lượng và nguồn 

cung ổn định của chúng tôi.

■ Thành lập nhà máy cung cấp cà phê hòa tan số lượng lớn tại cả quốc gia sản xuất 

lớn nhất Brazil và lớn thứ 2 Việt Nam.

✓ Bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm 2022.

✓ Công suất hàng năm 16.000 tấn phun khô.

✓ Áp dụng kiến thức tốt nhất của chúng tôi về sản xuất 

cà phê hòa tan được học qua Café Iguacu.

Iguacu Vietnam 16,000mt Spray

Iguacu Brazil 24,000mt Spray and Freeze

Chuỗi cung ứng toàn cầu về cà phê hòa tan
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Thăm nông dân ở tỉnh Đăk Lăk

✓ Tập đoàn Marubeni xử lý 39,080 tấn

cà phê được chứng nhận 4C năm

2022

✓ Người tiêu dùng sẵn sàng sử dụng

nhiều cà phê bền vững hơn nữa

■ Xu hướng toàn cầu là tập trung vào Truy nguyên hơn nữa so với trước kia

✓ Lạm phát đồng Yen cao ở Nhật Bản

✓ Giá Robusta/Arabica cao

✓ Ngành công nghiệp cần nguồn đầu

vào có giá cả hợp lý (hoặc có tính

cạnh tranh).

Nguồn cung là Cà phê Bền vững

Thăm nông dân ở tỉnh Sơn La

■ Xây dựng dự án/ cà phê nhân chất lượng cao cùng với các bên

cung ứng/nông dân
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